
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Gia Lai, ngày       tháng        năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2022 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về 

khuyến công; Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 và Thông tư số 

20/2017/TT-BCT ngày 29/9/2017 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định 

chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính 

phủ về công tác khuyến công; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 

14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 26/2014/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu; 

Theo Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2022; 

Xét đề nghị của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

tỉnh Gia Lai tại Tờ trình số 35/TTr-HĐBC ngày 16/6/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 

2022, gồm 31 sản phẩm/bộ sản phẩm (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp 

tỉnh năm 2022 chịu trách nhiệm tổ chức trao Giấy chứng nhận theo kế hoạch đã được 

phê duyệt. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Hội đồng bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022; Thủ trưởng các sở, ngành, 

đơn vị có liên quan và các đơn vị, cá nhân có sản phẩm nêu tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này. 

 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đ/c CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NL, CNXD, KTTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Hồ Phước Thành 



DANH SÁCH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 

NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TỈNH GIA LAI NĂM 2022 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /      /2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai) 

TT Tên sản phẩm 
Cơ sở công nghiệp 

nông thôn 
Địa chỉ 

1 
Bộ 02 sản phẩm Cà phê 

Yellow Bourbon    
Công ty TNHH Ba Ka Huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 

2 
Bộ sản phẩm Gạo Phú 

Thiện 

Hợp tác xã Nông nghiệp 

Chư A Thai 

Huyện Phú Thiện, tỉnh Gia 

Lai 

3 
Bộ 03 sản phẩm cà phê 

Quyến Gia 

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Khắc Quyến 

Huyện Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai 

4 
Tinh bột nghệ Nguyệt 

Long 

Hộ kinh doanh Phạm Thị 

Nguyệt 

Huyện Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai 

5 Trà sả chanh Nam Phúc 
Hộ kinh doanh Phạm Thị 

Bình (Nam Phúc) 

Huyện Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai 

6 
Bộ 03 sản phẩm cà phê 

Mybella coffee 

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thu 

Huyện Chư Păh, tỉnh Gia 

Lai 

7 Hạt macca sấy phố núi 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

Thảo Nguyên 

Huyện Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai 

8 Dầu Phộng Mười Hiệp Hộ kinh doanh Võ Văn Ảnh 
Huyện Chư Păh, tỉnh Gia 

Lai 

9 
Bộ 06 sản phẩm mật ong, 

phấn hoa Phước Hỷ 
Hộ kinh doanh Phước Hỷ 

Huyện Chư Păh, tỉnh Gia 

Lai 

10 
Nhung hưu ngâm mật 

ong Huy Thuận 

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Thuận 

Huyện Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai 

11 
Bộ 03 sản phẩm cà phê 

LAGOME 

Công ty TNHH MTV SX 

TM&DV Vĩnh Bình Tây 

Nguyên 

Xã Chư Á, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

12 Hoa đu đủ đực sấy 

Hợp tác xã Nông Lâm 

Nghiệp và Dịch Vụ Toàn 

Diện 

Huyện Mang Yang, tỉnh 

Gia Lai 

13 
Bộ sản phẩm cà phê Đak 

Yang 

Hợp tác xã Nông nghiệp và 

Dịch vụ Nam Yang 

Huyện Đak Đoa, tỉnh Gia 

Lai 

14 
Bộ 02 sản phẩm bò khô 

Nguyệt Viên 
Hộ kinh doanh Hà Quyết 

Huyện Krông Pa, tỉnh Gia 

Lai 

15 Bò 1 nắng Mười Đức 
Hộ kinh doanh quán ăn 

Mười Đức 

Huyện Krông Pa, tỉnh Gia 

Lai 

16 Khô bò sợi Tý Vân Hộ kinh doanh Tý Vân 
Huyện Krông Pa, tỉnh Gia 

Lai 



TT Tên sản phẩm 
Cơ sở công nghiệp 

nông thôn 
Địa chỉ 

17 Tương ớt Tương Việt 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thành Phúc 

Xã Diên Phú, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

18 Trà mãng cầu xiêm 
Hộ kinh doanh Minh Hưng 

Phát 

Huyện Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai 

19 
Cà phê bột PHOENIX 

HD 

Hợp tác xã XD-TM và DV 

Phượng Hoàng 

Huyện Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai 

20 Tiêu đỏ sấy hồng ngoại Công ty TNHH MTV tiêu 

đỏ Gia Lai 

Huyện Đak Đoa, tỉnh Gia 

Lai 21 Tiêu đa sắc hồng ngoại 

22 
Bộ 03 sản phẩm cà phê 

Phát Huy 
Hộ Kinh Doanh Quốc Huy 

Huyện Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai 

23 Chả cá thác lác Cô Sáu 
Cơ sở chế biến thủy sản Cô 

Sáu 

Huyện Phú Thiện, tỉnh Gia 

Lai 

24 Bộ sản phẩm chanh dây 
Hợp tác xã Nông nghiệp và 

dịch vụ Hùng Thơm 

Huyện Mang Yang, tỉnh 

Gia Lai 

25 Viên uống mật nhân Công ty TNHH MTV Vũ 

Minh Phát 
Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai 

26 Trà cà gai leo 

27 
Hạt điều rang muối Anh 

Dương 
Hộ kinh doanh Nguyễn thị 

Gấm 
Huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 

28 Macca sấy nứt 
Hộ kinh doanh Lê Thị Cẩm 

Như 
Huyện Kbang, tỉnh Gia Lai 

29 Cà phê Mộc đặc biệt 

Hộ kinh doanh cà phê 

Nguyễn Thảo 
Huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 

30 Cà phê pha máy Espesso 

31 
Cà Phê phin Giấy (túi 

lọc) 

 

 


		Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - MĐD: 000.00.00.H21 - Phone: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
	2022-06-27T15:50:52+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
	Nguyễn Quảng Hà<hanq.vpub@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2022-06-27T15:54:13+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI


	Hồ Phước Thành<thanhhp.ubnd@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-27T16:15:51+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-27T16:15:55+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-27T16:16:00+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-27T16:16:04+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-27T16:16:09+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-27T16:16:15+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-27T16:16:22+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-27T16:16:31+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




